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STT 
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1 

 

 

K VĂN BỂN 

 

Đơn vị bầu 

cử số 03 

 

 

14/12/1983 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Cơ ho 

 

 

Không 

 

xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

 

Thôn 2, xã Đông 

Giang, tỉnh Lâm Đồng 

 

12/12 

phổ thông 

 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

 

Cao cấp 

 

Anh- trình 

độ B 

Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Đảng ủy xã, 

Trưởng Ban Kinh tế- 

Ngân sách Hội đồng 

Nhân dân xã 

 

Đảng ủy xã Đông 

Giang 

 

 

15/09/2010 

  

xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 

 

 

2 

 

HOÀNG VĂN CHIẾN 
Đơn vị bầu 

cử số 03 

 

19/8/1979 

 

Nam 
Việt 

Nam 

 

Cơ ho 

 

Không 
xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn 3, xã Đông 

Giang, tỉnh Lâm Đồng 

12/12 bổ 

túc 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

Trung cấp 
Anh- trình 

độ B 

Phó Bí thư Thường trực 

Đảng ủy, Chủ tịch 

HĐND xã 

Đảng ủy xã Đông 

Giang 

 

28/10/1999 

 xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 

 

 

3 

 

LÊ VĂN DIỆU 
Đơn vị bầu 

cử số 01 

 

20/04/1982 

 

Nam 
Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 
xã Hàm Thuận, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Hội Nhơn, xã 

Hàm Liêm, tỉnh Lâm 
Đồng 

12/12 

phổ thông 

 

Đại học Quân sự 

  

Cao cấp 

 
Bộ đội 

Chỉ huy trưởng 

Ban CHQS xã 

Đông Giang 

 

19/05/2006 

   

 

4 

 

K' VĂN ĐIỆU 

 

Đơn vị bầu 

cử số 05 

 

15/1/1981 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Cơ ho 

 

Không 

 

xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Hòa Tiến, xã 

Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

 

9/12 phổ 

thông 

Trung cấp 

chuyên ngành 

quân sự địa 

phương 

 
 

Trung cấp 

  

Bí thư Chi bộ thôn Hòa 

Tiến 

 

thôn Hòa Tiến 

 

19/5/2004 

   

 

5 

 

NGUYỄN THANH GIẢM 
Đơn vị bầu 

cử số 01 

 

1/1/1988 

 

Nam 
Việt 

Nam 

 

Cơ ho 

 

Không 
Xã Đồng Kho, Tỉnh 

Lâm Đồng 

Xã La Dạ, Tỉnh Lâm 

Đồng 

12/12 

phổ thông 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

Trung cấp 
Anh- trình 

độ B 

Phó Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân xã 

HĐND xã Đông 

Giang 

 

10/5/2016 

 xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 

 

 

6 

 

K' THỊ M HẢO 
Đơn vị bầu 

cử số 02 

 

1/1/1989 

 

Nữ 
Việt 

Nam 

 

Cơ ho 

 

Không 
xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ thông 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

Trung cấp 
Tiếng Anh- 

A2 

Phó Chủ tịch Mặt trận, 

Chủ tịch Hội liên hiệp 

Phụ nữ xã 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Đông Giang 

 

1/12/2014 

 xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 

 

 

7 

 

PHẠM DUY HIỀN 
Đơn vị bầu 

cử số 05 

 

15/04/1976 

 

Nam 
Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 
xã Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Lâm Đồng 

Thôn Phú Điền, xã 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ thông 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

Cao cấp 
Anh- trình 

độ C 

Bí thư Đảng ủy xã Đông 

Giang 

Đảng ủy xã Đông 

Giang 

 

11/11/2004 

   

 

8 

 

PHÙNG NHƯ HỒ 

 

Đơn vị bầu 

cử số 02 

 

06/08/1972 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

 

xã Quế Phước, thành 

phố Đà Nẵng 

Thôn Dân Hoà, xã 

Hàm Thuận Bắc, tỉnh 

Lâm Đồng 

 

12/12 

phổ thông 

Đại học Kinh tế, 

chuyên ngành 

tài chính ngân 

hàng 

 
 

Cao cấp 

 

Anh- trình 

độ B 

 

Chủ tịch UBND xã xã 

Đông Giang 

 

Uỷ ban Nhân dân 

xã Đông Giang 

 

26/3/2003 

   

 

 

9 

 

 

K' VĂN NHÒN 

 

Đơn vị bầu 

cử số 04 

 

 

01/01/1986 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Cơ ho 

 

 

Không 

 

xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Đại Thành, xã 

Hàm Kiệm, tỉnh Lâm 

Đồng 

 

12/12 

phổ thông 

 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

 

Trung cấp 

 

Tiếng Anh- 

A2 

Phó Trưởng ban kinh tế- 

Ngân sách HĐND xã 

Đông Giang 

 

HĐND xã Đông 

Giang 

 

 

10/02/2011 

 

xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 

 

 

 

 

10 

 

 

 

K' VĂN QUỐC 

 

 

Đơn vị bầu 

cử số 03 

 

 

 

01/01/1989 

 

 

 

Nam 

 

 

Việt 

Nam 

 

 

 

Cơ ho 

 

 

 

Không 

 

 

xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

 

 

Thôn 1, xã Đông 

Giang, tỉnh Lâm Đồng 

 

 

12/12 

phổ thông 

 

 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

 

 

Trung cấp 

 

 

Anh- trình 

độ B 

 

Phó chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận TQVN xã, Bí 

thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã Đông Giang 

 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

 

 

 

26/11/2013 

  

 

xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 

 

 

11 

 

LÊ THỊ HOA THẮM 

 

Đơn vị bầu 

cử số 02 

 

16/3/1984 

 

Nữ 

 

Việt 

Nam 

 

Kinh 

 

Không 

Thôn Phú Điền xã 

Hàm Thuận Bắc, Lâm 

Đồng 

Thôn Phú Điền xã 

Hàm Thuận Bắc, Lâm 

Đồng 

 

12/12 

phổ thông 

 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

 
 

Trung cấp 

 

Anh- trình 

độ B 

Trưởng Ban Xây dựng 

Đảng, Trưởng ban văn 

hóa -xã hội HĐND xã 

Đông Giang 

 

Đảng ủy xã Đông 

Giang 

 

31/10/2008 

 
xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 
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12 

 

K' VĂN THẢNH 
Đơn vị bầu 

cử số 01 

 

01/10/1991 

 

Nam 
Việt 

Nam 

 

Cơ ho 

 

Không 
xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

Thôn Hòa Tiến, xã 

Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ thông 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

Trung cấp 
Anh- trình 

độ B 

Phó Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

Văn phòng HĐND 

và UBND xã 

 

28/11/2017 

 xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 

 

 

13 

 

K' THỊ THỦY 
Đơn vị bầu 

cử số 02 

 

31/7/1990 

 

Nữ 
Việt 

Nam 

 

Cơ ho 

 

Không 
xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

12/12 

phổ thông 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

Trung cấp 
Anh- trình 

độ B 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ 

Việt Nam xã Đông 

Giang 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã 

Đông Giang 

 

26/6/2018 

 xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 

 

 

 

14 

 

 

LÊ THANH TÙNG 

 

Đơn vị bầu 

cử số 04 

 

 

10/1/1977 

 

 

Nam 

 

Việt 

Nam 

 

 

Kinh 

 

 

Không 

 

Phường Hàm Thắng, 

Tỉnh Lâm Đồng 

 

Xã Hàm Liêm, Tỉnh 

Lâm Đồng 

 

12/12 

phổ thông 

Cảnh sát điều tra 

hình sự 

Đại học, chuyên 

ngành Luật 

  

 

Trung cấp 

Chứng chỉ 

ngoại ngữ 

tiếng Anh 

bậc 3 (B1) 

 

 

Trưởng Công an xã 

 

Công an xã Đông 

Giang 

 

 

30/12/2000 

   

 

15 

 

HOÀNG MINH VẺN 
Đơn vị bầu 

cử số 01 

 

15/12/1969 

 

Nam 
Việt 

Nam 

 

Cơ ho 

 

Không 
xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

xã Đông Giang, tỉnh 

Lâm Đồng 

9/12 bổ 

túc 

   

Trung cấp 

  

Bí thư Chi bộ thôn 1 

 

thôn 1 

 

22/12/1998 

 xã Đông 

Giang NK 

2021-2026 
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